
 

 

 UBND TỈNH QUẢNG BÌNH    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                Quảng Bình, ngày 28 tháng 6 năm 2019 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần: 

-Tên học phần: LUẬT TÀI CHÍNH VIỆT NAM 

(Tên tiếng Anh: VIETNAMESE FINANCIAL LAW) 

- Mã số học phần: LUTACH.054 

- Số tín chỉ: 03 

   Số giờ tín chỉ: 45 (trong đó:lý thuyết:30, bài tập:15) 

- Ngành học: Luật 

- Loại học phần: Bắt buộc 

- Bộ môn phụ trách: Luật 

Giảng viên phụ trách chính: ThS. Phùng Thị Loan 

Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: 1. ThS. Nguyễn Hoàng Thủy                   

                                                              2. ThS. Phan Thị Thu Hiền     

2. Điều kiện tiên quyết: Không 

3. Mục tiêu của học phần: 

+ Về kiến thức 

          Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về những vấn đề lý luận và các 

quy định cơ bản của pháp luật về các loại thuế đang áp dụng tại Việt Nam; Những vấn 

đề cơ bản về ngân sách nhà nước, cơ cấu của ngân sách nhà nước cũng như những nội 

dung cơ bản của pháp luật về ngân sách nhà nước. Môn học cung cấp các kiến thức 

nền tảng, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp cho sinh viên sau khi ra trường. 

+ Về kỹ năng 

           Giúp người học có kỹ năng đánh giá, lý giải một cách khoa học các vấn đề liên 

quan đến Luật thuế Việt Nam và Luật Ngân sách nhà nước. 

+ Về thái độ 

           Giúp người học có thái độ đúng đắn và nghiêm túc về những quy định liên quan 

đến việc áp dụng các loại thuế trong thực tiễn cũng như chế độ thu và chi ngân sách 

nhà nước; có trách nhiệm đối với các hoạt động tài chính của bản thân, gia đình và 

nghề nghiệp tương lai. 

4. Chuẩn đầu ra học phần:  

 



 

 

Mã CĐR Nội dung chuẩn đầu ra 

 Về kiến thức 

CĐR1 Người học có thể nắm được khái niệm tài chính, các bộ phận hợp thành 

hệ thống tài chính, phân biệt sự khác nhau giữa các khâu tài chính. 

CĐR2 Người học hiểu được Luật tài chính là một ngành luật độc lập trong hệ 

thống pháp luật  Việt Nam với đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều 

chỉnh, quan hệ pháp luật tài chính riêng biệt. 

CĐR3 Người học nắm được các quy định về phân cấp quản lý NSNN, nhiệm 

vụ quyền hạn của các cấp, phân định nhiệm vụ thu, chi giữa các cấp 

trong hoạt động NSNN. 

CĐR4 Người học nắm được quy định về chu trình ngân sách, các yêu cầu cần 

thực hiện trong việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán NSNN. 

CĐR5 Người học hiểu rõ các quy định về các khoản thu và các khoản NSNN 

như: phân loại, các nguyên tắc, điều kiện, phương thức chi ngân sách 

nhà nước… 

CĐR6 Người học có kiến thức cơ bản về quy định của pháp luật liên quan đến 

các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí; vị trí và vai trò của những khoản thu 

này trong NSNN; nắm được cấu tạo cơ bản của một đạo luật thuế;  

CĐR7 Người học hiểu rõ các quy định cụ thể một số sắc thuế phổ biến, liên 

quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, thương mại. 

 Về kỹ năng 

CĐR8 Người học có kỹ năng tìm, đọc, hiểu  và vận dụng các văn bản trong 

lĩnh vực tài chính, ngân sách. 

CĐR9 Người học có kỹ năng vận dụng các quy  định của pháp luật để xác 

định được cơ bản các loại thuế, mức thuế, thủ tục thu nộp thuế đối với 

một số sắc thuế phổ biến, liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, 

thương mại. 

CĐR10 Người học có kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề, làm việc 

nhóm, trình bày vấn đề, kỹ năng phản biện, tự nghiên cứu để tạo nền 

tảng cho khả năng học tập suốt đời. 

 Về thái độ (mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm) 

CĐR11 Thái độ đúng đắn và nghiêm túc đối với các vấn đề về thuế và ngân 

sách nhà nước. 

 

5. Tóm tắt nội dung học phần 

 Học phần Luật tài chính được thiết kế nhằm cung cấp cho người học những 

kiến thức cơ bản liên quan đến pháp luật  điều chỉnh các quan hệ tài chính trong nền 

kinh tế, đặc biệt là các quan hệ Ngân sách nhà nước. 



 

 

Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: Những vấn đề chung về tài chính và luật 

tài chính, Pháp luật về quản lý Ngân sách nhà nước, Pháp luật về thu, chi Ngân sách 

nhà nước, Pháp luật về thuế, phí, lệ phí. 

6. Nội dung chi tiết học phần: 

CHƯƠNG 1 LUẬT TÀI CHÍNH TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

1.1. Khái niệm tài chính và hoạt động tài chính 

  1.1.1. Khái niệm tài chính, hệ thống tài chính 

  1.1.2. Hoạt động tài chính 

1.2. Luật tài chính trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

  1.2.1. Định nghĩa Luật tài chính 

  1.2.2. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật tài chính 

1.3. Hệ thống Luật tài chính và quy phạm pháp luật tài chính 

  1.3.1. Hệ thống Luật tài chính 

  1.3.2. Quy phạm pháp luật tài chính 

1.4. Quan hệ pháp luật tài chính 

CHƯƠNG 2 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

2.1. Khái niệm và vai trò của NSNN 

 2.1.1. Khái niệm ngân sách nhà nước 

 2.1.2. Vai trò của NSNN 

2.2. Khái niệm Luật ngân sách 

 2.2.1.Khái niệm 

 2.2.2.Quan hệ pháp luật ngân sách 

 2.2.3.Chế độ pháp lý về tổ chức hệ thống ngân sách 

2.3. Chế độ pháp lý về phân cấp quản lý NSNN 

 2.3.1.Định nghĩa 

 2.3.2.Nhiệm vụ,quyền hạn của các cơ quan Nhà nước 

 2.3.3. Phân định nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp NSNN 

2.4. Xử lý vi phạm pháp luật về NSNN 

 2.4.1. Khái niệm 

 2.4.2. Các hành vi vi phạm PL về NSNN 

CHƯƠNG 3 CHU TRÌNH NGÂN SÁCH 

3.1. Lập dự toán NSNN 

 3.1.1. Mục tiêu của lập dự toán NSNN 

 3.1.2. Yêu cầu của dự toán NSNN 

 3.1.3. Căn cứ lập dự toán ngân sách 

 3.1.4. Quy trình lập dự toán ngân sách nhà nước 

3.2. Chấp hành NSNN 

 3.2.1. Mục tiêu của chấp hành NSNN 

 3.2.2. Nội dung chấp hành NSNN 

 3.2.3. Điều chỉnh dự toán NSNN 



 

 

3.3. Quyết toán NSNN 

 3.3.1. Yêu cầu của quyết toán NSNN 

 3.3.2. Quy trình quyết toán NSNN 

 3.3.3. Phân định nguồn thu, nhiệmvụ chi giữa các cấp NSNN 

 3.3.4. Xử lý kết dư ngân sách 

CHƯƠNG 4 PHÁP LUẬT VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

4.1. Khái niệm,  phân loại nguồn thu NSNN 

 4.1.1. Khái niệm hoạt động thu ngân sách Nhà nước 

 4.1.2. Phân loại các khoản thu của ngân sách Nhà nước 

4.2. Pháp luật thu NSNN 

 4.2.1. Khái niệm 

 4.2.2. Nội dung pháp lý các khoản thu ngân sách Nhà nước 

4.3. Pháp luật về thuế 

 4.3.1. Khái quát chung về Thuế 

 4.3.2. Pháp luật về Thuế Xuất khẩu, nhập khẩu 

 4.3.3. Pháp luật về Thuế Tiêu thụ đặc biệt 

 4.3.4. Pháp luật về Thuế Giá trị gia tăng 

 4.3.5. Pháp luật về Thuế Thu nhập doanh nghiệp 

 4.3.6. Pháp luật về Thuế Thu nhập cá nhân 

4.4. Pháp luật về Phí và Lệ phí 

 4.4.1. Khái quát chung về Phí và Lệ phí 

 4.4.2. Một số vấn đề pháp lý cơ bản về Phí và Lệ phí 

CHƯƠNG 5 PHÁP LUẬT VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

5.1. Khái niệm chi NSNN và cơ cấu chi NSNN 

 5.1.1. Khái niệm chi ngân sách nhà nước 

 5.1.2. Cơ cấu các khoản chi ngân sách nhà nước 

5.2. Pháp luật chi NSNN 

 5.2.1. Khái niệm 

 5.2.2. Các nguyên tắc, điều kiện, phương thức chi ngân sách nhà nước 

 5.2.3. Chế độ phân phối lợi nhuận doanh nghiệp 

 5.2.4. Nghĩa vụ ngân sách của doanh nghiệp đối với Nhà nước 

7. Hình thức giảng dạy và phân bổ thời gian:  

Chương Tên chương 

Số tiết tín chỉ 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Thực 

hành 

Khác 

(*) 

1 Luật tài chính trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam 
8 5 3 

   

2 Ngân sách nhà nước và luật 9 6 3    



 

 

ngân sách nhà nước 

3 Chu trình ngân sách 9 6 3    

4 Pháp luật về thu ngân sách 

nhà nước 
11 8 3 

   

5 Pháp luật về chi ngân sách 

nhà nước 
8 5 3 

   

(*) Các hình thức tổ chức học tập khác như ngoại khóa, ... 

Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Nội dung (các chương) của học phần 
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1 x x        x x 

2   x     x  x x 

3    x    x  x x 

4     x x x x x x x 

5     x   x  x x 

 

8. Phương pháp giảng dạy 

        Phương pháp thuyết trình, phương pháp động não, phương pháp giải quyết vấn 

đề, phương pháp tổ chức các hoạt động, phương pháp xử lí tình huống, phương pháp 

làm việc nhóm… 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham giađầy đủ số tiết học theo quy định (tối thiểu là 80% số giờ) 

- Thái độ học tập nghiêm túc, chủ động trong việc thu thập tài liệu tham khảo. 

Đọc, phân tích và nhận xét các tài liệu khi học từng chương, mục.  

- Làm bài bài kiểm tra đúng hạn và thỏa mãn các nội dung giảng viên yêu cầu.  

- Để tiếp thu kiến thức của một tín chỉ sinh viên phải dành thời gian ít nhất 30 giờ 

chuẩn bị cá nhân. 

10. Tài liệu phục vụ cho học phần 

10.1. Tài liệu bắt buộc 

 [1]. Nguyễn Văn Tuyến (chủ biên) (2012), Giáo trình Luật ngân sách nhà nước, 

Nxb CAND, Hà Nội. 

 [2]. Phạm Thị Thu Giang (chủ biên) (2013), Giáo trình Luật thuế Việt Nam, Nxb 

CAND, Hà Nội 

 

10.2. Tài liệu tham khảo 



 

 

[1]. Võ Đình Toàn  (2006), Giáo trình Luật tài chính và luật ngân hàng, NXB Tư 

pháp, Hà Nội. 

 [2]. Tìm hiểu luật thuế thu nhập doanh nghiệp (2006), NBX Lao động, Hà Nội. 

 [3]. Nguyễn Văn Trung (2005), Hỏi đáp về luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

năm 2005, NXB CT – QG, Hà Nội. 

 [4]. Trần Thị Hằng (2005), 99 câu hỏi đáp về pháp luật kế toán, kiểm toán, 

NXB Tư pháp, Hà Nội. 

 [5]. Đinh Tích Linh (1997), Những điều cần biết để thực hiện Luật ngân sách 

nhà nước, NXB Tài chính. 

- Các văn bản pháp luật liên quan 

11. Thang điểm đánh giá 

Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

12. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

 

TT Các chỉ tiêu đánh giá  Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Chuyên cần, thái độ 

- Tham gia trên lớp 

- Chuẩn bị bài  

- Tích cực thảo luận 

Quan sát, điểm 

danh. 
5% 

2 Kiểm tra thường xuyên 

- Nội dung 1: Thuế xuất, nhập khẩu. 

- Nội dung 2: Giải quyết tranh chấp về 

thuế. 

- Nội dung 3: Ngân sách nhà nước.   

- Bài kiểm tra viết 

- Bài tập 

- Thuyết trình báo 

cáo 

35% 

 

3 Thi kết thúc học phần Viết hoặc vấn đáp 60% 

 

Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Hình thức đánh giá 

Hình thức đánh giá 
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Quan sát, điểm danh           x 

Kiểm tra viết x x x x x x x x x x x 

Thuyết trình báo cáo x x x x x x x x x x x 

Vấn đáp x x x x x x x x x x x 

 

 



 

 

            HIỆU TRƯỞNG            TRƯỞNG BỘ MÔN      GIẢNG VIÊN    

 

         

 

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng    Th.S Phùng Thị Loan        Th.S Phùng Thị Loan 

 


